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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NAM LỚP 1 - NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên
Dự

kiến
Lớp

Giới
tính

Ngày
tháng
năm sinh

Nơi sinh Chỗ ở hiện tại Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ SĐT của bố
(mẹ) Ghi chú

1 Trịnh Bình An 1A1 Nam 16/08/2018 BV Việt Pháp Hà Nội Số nhà 92, đường Cổ Loan, Ninh Tiến, NB Trịnh Ngọc Hoà Nguyễn T.Hồng Huệ 0988979378

2 Chu Xuân Anh 1A1 Nam 01/11/2018 Hà Nội Ninh Hải - Hoa Lư - Ninh Bình Chu Xuân Dũng Bùi Quỳnh Ngân 0389183545

3 Đào Việt Anh 1A1 Nam 10/11/2018 Ninh Bình Ninh Khánh - Ninh Bình Đào Tất Thắng Trần T.Phương Thảo 0374752001

4 Nguyễn Hoàng Anh 1A2 Nam 01/08/2018 Nam Định Thị trấn Lâm - Ý Yên - Nam Định Nguyễn Viết Phiên Ngô Thị Luyến 0972955990

5 Hà Đăng Quốc Bảo 1A2 Nam 02/01/2018 BV Việt Pháp Hà Nội Đông Sơn - Bích Đào - Ninh Bình Hà Tú Anh Đặng T. Phương Thảo 0981001666

6 Bùi Nam Khánh 1A2 Nam 07/09/2018 BV phụ sản Hà Nội 63 Phan Đình Phùng, Vân Giang, NB Bùi Văn Kiên Hà Thị Thu Nga 0989284878

7 Đặng Quang Minh 1A1 Nam 12/01/2018 BV Đa khoa QT Thu Cúc Số nhà 07, Ngõ 10, Ngô Quyền,
Đông Thành, Ninh Bình

Đặng Mạnh Tú Nguyễn T. Quỳnh Châu 0915958569

8 Nguyễn Quang Minh 1A2 Nam 05/04/2018 BV Phụ sản  Hà Nội Số nhà 742 - Nguyễn Công Trứ -
Phong Đào - Ninh Sơn - Ninh Bình

Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Lệ 0945363853

9 Điền Thiện Nhân 1A2 Nam 08/11/2018 Ninh Bình Số nhà 23, Hùng Vương, Nam Bình,  NB Điền Văn Thuân Ngô Thị Yến 0982368816

10 Phạm Mạc Nguyên 1A2 Nam 12/03/2018 BV Hồng Ngọc Hà Nội Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam Phạm Văn Tuất Nguyễn Thị Hương 0912276276

11 Nguyễn Minh Quang 1A2 Nam 23/7/2018 BV Vinmec Ninh Bình Số nhà 15, ngõ 63 - Hoàng Quốc Việt
- Ninh Khánh - Ninh Bình

Nguyễn Thế Anh Lê Thị Thanh Bình 0904447883

12 Hoàng Anh Chí Thiện 1A1 Nam 01/05/2018 BV Tâm Anh Hà Nội Phố 11, P.Đông Thành, TP Ninh Bình, NB Hoàng Anh Việt Nguyễn T. Xuân Quỳnh 0988904151

13 Đỗ Hà Trường 1A2 Nam 27/9/2018 BV phụ sản Hà Nội Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam Đỗ Văn Thắng Hà Hải Linh 0888992991

Ninh Khánh, ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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STT Họ và tên
Dự

kiến
Lớp

Giới
tính

Ngày
tháng
năm sinh

Nơi sinh Chỗ ở hiện tại Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ SĐT của bố
(mẹ) Ghi chú

Lê Thị Bích Ngọc



3

STT Họ và tên
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Ngày
tháng
năm sinh
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STT Họ và tên
Dự

kiến
Lớp

Giới
tính

Ngày
tháng
năm sinh
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NỮ LỚP 1 - NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên
Dự

kiến
Lớp

Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện tại Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ SĐT của bố

(mẹ) Ghi chú

1 Bùi Thúy An 1A1 Nữ 07/09/2018 Nam Định Ninh Sơn - Ninh Bình Bùi Văn Cương Nguyễn T. Thuý Hồng 0969260229

2 Đinh Bảo An 1A1 Nữ 13/08/2018 BV Sản nhi tỉnh Ninh Bình Văn Lâm - Ninh Hải - Hoa Lư - NB Đinh Thị Hiên 0984907696

3 Phan Thị Ngọc Anh 1A1 Nữ 26/12/2018 BV phụ sản Trung ương Số nhà 251, đường Nguyễn Công Trứ
 - Ngọc Mỹ - Thanh Bình - Ninh Bình

Phan Sỹ Quyết Phạm T.Thanh Phượng 0988118728

4 Vũ Hà Anh 1A2 Nữ 6/12/2018 Ninh Bình Số nhà 11 đường Nguyễn Văn Giản,phố 5,
Đông Thành, NB

Vũ Quốc Điệp Phạm Thị Nội 0977991168

5 Ninh Bảo Châu 1A2 Nữ 5/7/2018 Ninh Bình Tân Thành - Ninh Bình Ninh Huy Điệp Nguyễn Quỳnh Trang 0976684222

6 Phạm Trần Minh Ngọc 1A2 Nữ 11/02/2018 Ninh Bình 385 Trần Hưng Đạo - Ninh Khánh - NB Phạm Văn Lừng Trần T.Hương Quỳnh 0989989022

7 Nguyễn Quỳnh Nhi 1A1 Nữ 22/09/2018 Yên Quang - Ý Yên - NĐ Yên Quang - Ý Yên - Nam Định Nguyễn Minh Tú Ngô Thị Tho 0972333670

8 Vũ Diệp Thảo 1A2 Nữ 20/1/2018 Ninh Bình Trương Định - Thanh Bình - Ninh Bình Vũ Thành Long Phạm Thị Hiền 0869093535

9 Nguyễn Nam Thư 1A1 Nữ 25/10/2018 Ninh Bình Số 31, ngõ 181, đường Đông Phương Hồng
Đông Thành, Ninh Bình

Nguyễn Quốc Việt Vũ Thị Phương 0974479886

10 Lê Vi 1A1 Nữ 12/03/2018 BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội Thanh Bình - Ninh Bình Lê Quang Bùi Thị Hoà 0933935979

11 Trần Nguyễn Phương Vy 1A1 Nữ 27/03/2018 Ninh Bình Quỳnh Phong 3, Sơn Hà, Nho Quan,NB Trần Quốc Dũng Nguyễn Thị Thuỷ 0972103289

Ninh Khánh, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Hiệu trưởng

Lê Thị Bích Ngọc
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Nam Thành, ngày 22 tháng 7 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
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Đinh Thị Anh Đào
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PHÒNG GD ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1 -  NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên Lớp Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh Chỗ ở hiện tại Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ Ghi chú

1 Đinh Bảo An 1A1 Nữ 13/08/2018 BV Sản nhi tỉnh Ninh Bình Văn Lâm - Ninh Hải - Hoa Lư - NB Đinh Thị Hiên

2 Bùi Thúy An 1A1 Nữ 07/09/2018 Nam Định Ninh Sơn - Ninh Bình Bùi Văn Cương Nguyễn Thị Thuý Hồng

3 Trịnh Bình An 1A1 Nam 16/08/2018 BV Việt Pháp Hà Nội Số nhà 92, đường Cổ Loan
- Ninh Tiến - Ninh Bình

Trịnh Ngọc Hoà Nguyễn Thị Hồng Huệ

4 Đào Việt Anh 1A1 Nam 10/11/2018 Ninh Bình Ninh Khánh - Ninh Bình Đào Tất Thắng Trần Thị Phương Thảo

5 Chu Xuân Anh 1A1 Nam 01/11/2018 Hà Nội Ninh Hải - Hoa Lư - Ninh Bình Chu Xuân Dũng Bùi Quỳnh Ngân

6 Phan Thị Ngọc Anh 1A1 Nữ 26/12/2018 BV phụ sản trung ương Số nhà 251, đường Nguyễn Công Trứ
- Ngọc Mỹ -Thanh Bình - Ninh Bình Phan Sỹ Quyết Phạm Thị Thanh Phượng

7 Đặng Quang Minh 1A1 Nam 12/01/2018 BV Đa khoa qQT Thu Cúc Số nhà 07, Ngõ 10, Ngô Quyền -
Đông Thành - Ninh Bình Đặng Mạnh Tú Nguyễn Thị Quỳnh Châu

8 Nguyễn Quỳnh Nhi 1A1 Nữ 22/09/2018 Yên Quang - Ý Yên - NĐ Yên Quang - Ý Yên - Nam Định Nguyễn Minh Tú Ngô Thị Tho

9 Nguyễn Nam Thư 1A1 Nữ 25/10/2018 Ninh Bình
Số 31, ngõ 181, đường Đông Phương
Hồng
 - Đông Thành - Ninh Bình

Nguyễn Quốc Việt Vũ Thị Phương

10 Hoàng Anh Chí Thiện 1A1 Nam 01/05/2018 BV Tâm Anh Hà Nội Phố 11, P.Đông Thành, TP Ninh Bình,  NBHoàng Anh Việt Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

11 Lê Vi 1A1 Nữ 12/03/2018 BV ĐK Tâm Anh Hà Nội Thanh Bình - Ninh Bình Lê Quang Bùi Thị Hoà

12 Trần Nguyễn Phương
Vy 1A1 Nữ 27/03/2018 Ninh Bình Quỳnh Phong , Sơn Hà, Nho Quan, NB Trần Quốc Dũng Nguyễn Thị Thuỷ

Ninh Khánh, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Đại diện

Cha mẹ học sinh              Giáo viên chủ nhiệm              Hiệu trưởng
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Đoàn Thị Ban Mai Lê Thị Bích Ngọc
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2 -  NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên Lớp Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh Chỗ ở hiện tại Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Anh 1A2 Nam 01/08/2018 Nam Định Thị trấn Lâm - Ý Yên - Nam Định Nguyễn Viết Phiên Ngô Thị Luyến

2 Vũ Hà Anh 1A2 Nữ 6/12/2018 Ninh Bình Số nhà 11 đường Nguyễn Văn Giản,phố 5,
Đông Thành, NB

Vũ Quốc Điệp Phạm Thị Nội

3 Hà Đăng Quốc Bảo 1A2 Nam 02/01/2018 BV Việt Pháp Hà Nội Đông Sơn - Bích Đào - Ninh Bình Hà Tú Anh Đặng Thị Phương Thảo

4 Ninh Bảo Châu 1A2 Nữ 5/7/2018 Ninh Bình Tân Thành - Ninh Bình Ninh Huy Điệp Nguyễn Quỳnh Trang

5 Bùi Nam Khánh 1A2 Nam 07/09/2018 BV phụ sản Hà Nội 63 Phan Đình Phùng - Vân Giang - Ninh Bình Bùi Văn Kiên Hà Thị Thu Nga

6 Nguyễn Quang Minh 1A2 Nam 04/05/2018 BV Phụ sản  Hà Nội
Số nhà 742 - Nguyễn Công Trứ - Phong Đào
- Ninh Sơn - Ninh Bình

Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Lệ

7 Phạm Trần Minh Ngọc 1A2 Nữ 11/02/2018 Ninh Bình 385 Trần Hưng Đạo - Ninh khánh - Ninh Bình Phạm Văn Lừng Trần Thị Hương Quỳnh

8 Điền Thiện Nhân 1A2 Nam 08/11/2018 Ninh Bình Số nhà 23 - Hùng Vương - Nam Bình - Ninh Bình Điền Văn Thuân Ngô Thị Yến

9 Phạm Mạc Nguyên 1A2 Nam 12/03/2018 BV Hồng Ngọc Hà Nội Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam Phạm Văn Tuất Nguyễn Thị Hương

10 Nguyễn Minh Quang 1A2 Nam 23/7/2018 BV Vinmec Ninh Bình
Số nhà 15, ngõ 63 - Hoàng Quốc Việt
- Ninh Khánh - Ninh Bình

Nguyễn Thế Anh Lê Thị Thanh Bình

11 Vũ Diệp Thảo 1A2 Nữ 20/1/2018 Ninh Bình Trương Định - Thanh Bình - Ninh Bình Vũ Thành Long Phạm Thị Hiền

12 Đỗ Hà Trường 1A2 Nam 27/9/2018 Hà Nội Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam Đỗ Văn Thắng Hà Hải Linh

Ninh Khánh, ngày 27  tháng 7 năm 2024
Đại diện

Cha mẹ học sinh         Giáo viên chủ nhiệm             Hiệu trưởng
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Nguyễn Thị Thu Hồng Lê Thị Bích Ngọc
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PHÒNG GD ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ

THỐNG KÊ HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025

STT Lớp Nam Nữ Tổng Ghi chú

1 1A1 5 7 12

2 1A2 8 4 12

Cộng 13 11 24

Ninh Khánh, ngày 26  tháng 7 năm 2024
Hiệu trưởng

Lê Thị Bích Ngọc
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